         ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            	                     
	  Số:  645/ GDĐT-TC 	      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  3  năm 2019
Về lịch thực tập dành cho giáo viên thuộc
Khóa đào tạo GV dạy Toán và Khoa học 
            bằng tiếng Anh- năm 2017
    

                                                        Kính gởi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Nhà Bè;
					
Căn cứ Quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn thành phố;
Thực hiện Kế hoạch số 1485/KH-GDĐT-TC ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh năm 2017;
Từ năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức khóa đào tạo đội ngũ giáo viên dạy Toán, Khoa học bằng tiếng Anh. Khóa đào tạo hiện đang ở giai đoạn cuối. Nhằm đánh giá chất lượng học viên sau khóa đào tạo cũng như bảo đảm được việc học viên có thể tham gia giảng dạy các bộ môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh, tất cả học viên sẽ tham gia thực tập ở một số trường tiểu học hiện đang có triển khai chương trình Tích hợp (dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh). Mỗi học viên sẽ dạy 01 tiết học và có sự tham dự của giảng viên nước ngoài đứng lớp để có nhận xét chính xác nhất. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả học viên để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, trải nghiệm thực tế này sẽ giúp học viên nhận ra được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân, từ đó giúp họ phát huy hơn nữa các kỹ năng và phương pháp đã được học, đồng thời hỗ trợ họ trong công tác giảng dạy sau này.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia thực tập ở các lớp Tích hợp tại đơn vị (lịch thực tập chi tiết và danh sách các trường đính kèm);
Trân trọng./.
		
Nơi nhận: 			                      GIÁM ĐỐC	
  - Như trên;			                                
  - Lưu: VT, TCCB                                                                                       
							            (đã ký)
						  

                                                                                                 Lê Hồng Sơn 


	LỊCH THỰC TẬP CỦA HỌC VIÊN 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
DẠY TOÁN, KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH LỚP K1.1, K1.2, K1.3 VÀ K1.4
Tháng 3, 2019

	Tuần 27 - Chiều thứ Sáu, ngày 15/03/2019

	STT
	Thông tin HV thực tập
	Thông tin lớp thực tập

	
	[bookmark: _GoBack]Học và tên
	Lớp
	Tên trường
	Địa chỉ
	Lớp Tiếng Việt
	Mã lớp TATH
	Môn học
	Thời gian

	1
	Hà Thị Trúc Linh
	K 1.1
	Trường Tiểu học 
Nguyễn Bỉnh Khiêm
	2 Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận. 1
	3/6
	NBK 3.1
	Môn Toán
	14:15 - 14:55

	2
	Nguyễn Hoàng Kim Ngân
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	15:00 - 15:40

	3
	Đỗ Thị Mộng Hằng
	K 1.4
	
	
	
	
	Môn Toán
	15:45 - 16:25

	4
	Phạm Hoàng Anh
	K 1.2
	
	
	3/7
	NBK 3.2
	Môn Toán
	14:15 - 14:55

	5
	Phạm Thanh Hằng
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	15:00 - 15:40

	6
	Lê Như Hoa
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	15:45 - 16:25

	7
	Phan Thị Thu Nga
	K 1.2
	
	
	3/8
	NBK 3.3
	Môn Toán
	14:15 - 14:55

	8
	Quách Lê Phương Anh
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	15:00 - 15:40

	9
	Huỳnh Thị Li Phương
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	15:45 - 16:25

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	K 1.2
	
	
	4/9
	NBK 4.1
	Môn Toán
	14:15 - 14:55

	11
	Lê Thị Hoàng Yến
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	15:00 - 15:40

	12
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	15:45 - 16:25

	13
	Lê Viết Mộng Hân
	K 1.3
	
	
	4/8
	NBK 4.2
	Môn Toán
	14:15 - 14:55

	14
	Trần Hoài Như Ngọc
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	15:00 - 15:40

	15
	Lý Kim Quỳnh 
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	15:45 - 16:25

	16
	Võ Thị Kim Chung
	K 1.4
	
	
	4/8 & 4/9
	NBK 4.3
	Môn Toán
	14:15 - 14:55

	17
	Nguyễn Hồ Quang Tiến
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	15:00 - 15:40

	18
	Bùi Thụy Phương Anh
	K 1.4
	
	
	
	
	Môn Toán
	15:45 - 16:25

	Tuần 27 - Sáng thứ Bảy, ngày 16/03/2019

	STT
	Thông tin HV thực tập
	Thông tin lớp thực tập

	
	Học và tên
	Lớp
	Tên trường
	Địa chỉ
	Lớp Tiếng Việt
	Mã lớp TATH
	Môn học
	Thời gian

	19
	Lê Thiên Minh Tú
	K 1.4
	Trường Tiểu học
Minh Đạo
	15 Ký Hòa, phường 11, Quận 5
	2/1
	MD 2.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	20
	Trần Hà Ngọc Nhung
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	21
	Lê Hà Thị Tuyết Thảo
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	22
	Nguyễn Thị Huyền
	K 1.4
	
	
	2/2
	MD 2.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	23
	Ngô Khuê Vy
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	24
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	25
	Hồ Hoàn Mỹ
	K 1.2
	
	
	2/3
	MD 2.3
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	26
	Đinh Thị Lan Phương
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	27
	Nguyễn Ngọc Lan Phương
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	28
	Nguyễn Thị Minh Thư
	K 1.2
	
	
	3/1
	MD 3.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	29
	Nguyễn Thị Thúy Hằng 
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	30
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	31
	Nguyễn Lê Hồng Quyên
	K 1.3
	
	
	3/2
	MD 3.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	32
	Cao Thị Thanh Thủy
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	33
	Đặng Nguyệt Mai Trâm
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	34
	Trần Thị Thu Trang
	K 1.3
	
	
	4/4
	MD 4.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	35
	Lê Thị Thanh Vân
	K1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	36
	Mai Thị Thanh Thảo 
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	37
	Trịnh Vũ Thiều Dương
	K 1.4
	
	
	4/4 & 4/5
	MD 4.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	38
	Ngô Thị Kim Xuân
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	39
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	Tuần 28 - Sáng thứ Bảy, ngày 23/03/2019

	STT
	Thông tin HV thực tập
	Thông tin lớp thực tập

	
	Học và tên
	Lớp
	Tên trường
	Địa chỉ
	Lớp Tiếng Việt
	Mã lớp TATH
	Môn học
	Thời gian

	40
	Lê Thị Ngọc Dung
	K1.1
	Trường Tiểu học
Lê Ngọc Hân
	
12 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, Quận 1
	2/1
	LNH 2.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	41
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	42
	Phan Thị Ngọc Hân
	K 1.4
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	43
	Nguyễn Thị Nhung
	K 1.1
	
	
	2/2
	LNH 2.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	44
	Nguyễn Thị Thu Lan
	K1.4
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	45
	Nguyễn Thị Thanh Trị
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	46
	Nguyễn Thị Quỳnh Quyên
	K 1.1
	
	
	2/3
	LNH 2.3
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	47
	Lương Nhật Tiên 
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	48
	Lê Đặng Hải Yến
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	49
	Võ Trương Bích Duy
	K 1.2
	
	
	2/4
	LNH 2.4
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	50
	Nguyễn Thị Hương 
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	51
	Phan Tuyết Mai
	K1.4
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	52
	Bùi Thanh Xuân
	K1.4
	
	
	3/1
	LNH 3.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	53
	Lê Thị Hồng Phúc
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	54
	Lê Hữu Khang
	K 1.4
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	55
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	K 1.3
	
	
	3/2
	LNH 3.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	56
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	57
	Trần Văn Tấn Lộc
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	58
	Phùng Thị Thín Phương
	K 1.3
	
	153 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1
	3/3
	LNH 3.3
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	59
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	60
	Lê Uyên Thư
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	Tuần 28 - Sáng thứ Bảy, ngày 23/03/2019

	STT
	Thông tin HV thực tập
	Thông tin lớp thực tập

	
	Học và tên
	Lớp
	Tên trường
	Địa chỉ
	Lớp Tiếng Việt
	Mã lớp TATH
	Môn học
	Thời gian

	61
	Trịnh Thị Mỹ Tiên
	K 1.3
	Trường Tiểu học
Lê Ngọc Hân
	153 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1
	4/1
	LNH 4.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	62
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	K 1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	63
	Đoàn Vũ Thanh Nhàn
	K 1.1
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	64
	Nguyễn Thị Mai Hiên
	K 1.4
	
	
	4/2
	LNH 4.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	65
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	K 1.4
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	66
	Đỗ Hữu Hồng Ân
	K1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	67
	Bùi Thị Thúy Ni
	K 1.1
	
	
	4/3
	LNH 4.3
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	68
	Ngô Hoàng Long
	K1.4
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	69
	Phạm Hải Khánh
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	70
	Đỗ Thị Hồng Phượng
	K1.4
	
	
	4/4
	LNH 4.4
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	71
	Trần Thị Thủy 
	K1.4
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	72
	Phạm Thị Hồng Nhung
	K 1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	Tuần 29 - Sáng thứ Bảy, ngày 30/03/2019

	STT
	Thông tin HV thực tập
	Thông tin lớp thực tập

	
	Học và tên
	Lớp
	Tên trường
	Địa chỉ
	Lớp Tiếng Việt
	Mã lớp TATH
	Môn học
	Thời gian

	73
	Phan Thanh Nhựt
	K1.4
	Trường Tiểu học
Võ Thị Sáu
	R6 Đặng Đại Độ, Tân Phong, Quận 7
	2/1
	VTS(7) 2.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	74
	Nguyễn Trung Hiếu
	K1.1
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	75
	Lâm Trúc Hoàng
	K1.1
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	76
	Trần Hồ Kim THoa
	K 1.1
	
	
	2/2
	VTS(7) 2.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	77
	Phan Thị Tuyết Ngọc
	K1.2
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	78
	Nguyễn Khắc Kim Quyên
	K1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	Tuần 29 - Sáng thứ Bảy, ngày 30/03/2019

	STT
	Thông tin HV thực tập
	Thông tin lớp thực tập

	
	Học và tên
	Lớp
	Tên trường
	Địa chỉ
	Lớp Tiếng Việt
	Mã lớp TATH
	Môn học
	Thời gian

	79
	Phạm Thị Bảo Trân
	K1.2
	Trường Tiểu học
Võ Thị Sáu
	R6 Đặng Đại Độ, Tân Phong, Quận 7
	2/3
	VTS(7) 2.3
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	80
	Trần Thị Thu Trang
	K1.2
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	81
	Trần Thành Tựu 
	K1.2
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	82
	Trần Thị Nhung
	K1.3
	
	
	2/4
	VTS(7) 2.4
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	83
	Đỗ Anh Thi
	K1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	84
	Nguyễn Thị Hường
	K1.3
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	85
	Trần Thị Bích Thảo
	K1.3
	
	
	2/1, 2/2, 2/3, 2/4 & 2/5
	VTS(7) 2.5
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	86
	Trần Thị Thục Nữ Đoan Trang
	K1.4
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	87
	Lê Thúy Hường
	K1.4
	
	
	
	
	Môn Toán
	9:50 - 10:30

	88
	Lê Anh Dũng
	K1.1
	
	
	3/1
	VTS(7) 3.1
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	89
	Đặng Quốc Vinh
	K1.3
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	90
	Phạm Thủy Tiên
	K1.4
	
	
	3/2
	VTS(7) 3.2
	Môn Toán
	8:00 - 8:40

	91
	Võ Ánh Nguyệt
	K1.4
	
	
	
	
	Môn Khoa học
	8:45 - 9:25

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Hạn chót nộp giáo án
	Ghi chú

	92
	Trần Song Bảo Ái
	K1.4
	Thứ Sáu, 
ngày 15/03/2019
	Sẽ tham gia dự giờ theo sự phân công của EMG.

	93
	Nguyễn Đông Khánh Duyên
	K1.1
	
	Sẽ tham gia dự giờ theo sự phân công của EMG.

	94
	Lê Thị Hồng Nương
	K1.1
	
	Sẽ tham gia dự giờ theo sự phân công của EMG.

	95
	Doãn Thị Thúy Lan
	K1.2
	
	Sẽ tham gia dự giờ theo sự phân công của EMG.

	96
	Trần Thị Huyền Nga
	K1.4
	
	Sẽ tham gia dự giờ theo sự phân công của EMG.

	97
	Vũ Thị Phương Thuý
	K1.4
	
	Sẽ tham gia dự giờ theo sự phân công của EMG.



